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1 4100259733
Trung Tâm Văn Hoá tỉnh Bình 

Định
5202 2317/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024        113.303.610 29/10/2024                                                

2 4100259797
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH
5202 2247/QĐ-CCT-KĐT 18/10/2024        374.435.305 18/10/2024                                                

3 4100259797
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH
5202 2244/QĐ-CCT-KĐT 18/10/2024        374.435.305 18/10/2024                                                

4 4100259797
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH
5202 2246/QĐ-CCT-KĐT 18/10/2024        374.435.305 18/10/2024                                                

5 4100259797
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH
5202 2243/QĐ-CCT-KĐT 18/10/2024        374.435.305 18/10/2024                                                

6 4100259797
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH
5202 2242/QĐ-CCT-KĐT 18/10/2024        374.435.305 18/10/2024                                                

7 4100259797
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH
5202 2241/QĐ-CCT-KĐT 18/10/2024        374.435.305 18/10/2024                                                

8 4100259797
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH
5202 2245/QĐ-CCT-KĐT 18/10/2024        374.435.305 18/10/2024                                                

9 4100267149
Hợp Tác Xã Vận Tải Thuỷ Quy 

Nhơn
5202 16/10/2024          49.345.846 16/10/2024                                                

10 4100400633
Hợp Tác Xã  Nông Nghiệp II 

Nhơn Bình
5202 2280/QĐ-CCT-KĐT 23/10/2024        238.250.080 23/10/2024                                                

11 4100401806
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 

TRẦN QUANG DIỆU
5202 2305/QĐ-CCT-KĐT 28/10/2024        143.365.875 28/10/2024                                                

12 4100401806
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 

TRẦN QUANG DIỆU
5202 2304/QĐ-CCT-KĐT 28/10/2024        143.365.875 28/10/2024                                                

13 4100348077
Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt 

Nam
5202 2319/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024          18.575.200 29/10/2024                                                

14 4100348077
Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt 

Nam
5202 2320/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024          18.575.200 29/10/2024                                                

15 4100430469
Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách 

Sạn Lạc Hồng
5202 2046/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        204.088.001 01/10/2024                                                

16 0302677849

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT 

ĐÔNG NAM

5202 2053/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        345.957.969 01/10/2024                                                

17 0302677849

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT 

ĐÔNG NAM

5202 2041/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        345.957.969 01/10/2024                                                

18 0302677849

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT 

ĐÔNG NAM

5202 2042/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        345.957.969 01/10/2024                                                

19 0302677849

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT 

ĐÔNG NAM

5202 2047/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        345.957.969 01/10/2024                                                

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy 

(Từ ngày 01/10/2024 đến ngày 31/10/2024)

THỐNG KÊ QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ

Đơn vị tính: Đồng

STT MST Tên người nộp thuế

Cơ quan 

Thuế 

quản lý

QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ

Trích tiền từ TK, phong tỏa TK của NNT tại KBNN, NHTM, TCTD Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
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20 0302677849

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT 

ĐÔNG NAM

5202 2049/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        345.957.969 01/10/2024                                                

21 0302677849

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT 

ĐÔNG NAM

5202 2048/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        345.957.969 01/10/2024                                                

22 0302677849

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT 

ĐÔNG NAM

5202 2059/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        345.957.969 01/10/2024                                                

23 0302677849

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT 

ĐÔNG NAM

5202 2064/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        345.957.969 01/10/2024                                                

24 4100458256
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI HOÀNG BÌNH
5202 2309/QĐ-CCT-KĐT 28/10/2024        311.164.866 28/10/2024                                                

25 4100458256
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI HOÀNG BÌNH
5202 2307/QĐ-CCT-KĐT 28/10/2024        311.164.866 28/10/2024                                                

26 4100458256
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI HOÀNG BÌNH
5202 2306/QĐ-CCT-KĐT 28/10/2024        311.164.866 28/10/2024                                                

27 4100458256
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI HOÀNG BÌNH
5202 2308/QĐ-CCT-KĐT 28/10/2024        311.164.866 28/10/2024                                                

28 4100267526

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ 

GIỚI ĐƯỜNG BỘ 1/4 QUY 

NHƠN

5202 2316/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024     1.516.389.309 29/10/2024                                                

29 4100615212

CÔNG TY TNHH QUẢNG 

CÁO VÀ THƯƠNG MẠI 

XUÂN HỒNG

5202                              2270/QĐ-CCT-KĐT 23/10/2024       6.175.379 0 23/10/2024                         

30 4100607684
CÔNG TY TNHH MAI LINH 

BÌNH ĐỊNH
5202 2171/QĐ-CCT-KĐT 15/10/2024        141.207.914 15/10/2024                                                

31 4100607684
CÔNG TY TNHH MAI LINH 

BÌNH ĐỊNH
5202 2172/QĐ-CCT-KĐT 15/10/2024        141.207.914 15/10/2024                                                

32 4100607684
CÔNG TY TNHH MAI LINH 

BÌNH ĐỊNH
5202 2176/QĐ-CCT-KĐT 15/10/2024        141.207.914 15/10/2024                                                

33 4100607684
CÔNG TY TNHH MAI LINH 

BÌNH ĐỊNH
5202 2173/QĐ-CCT-KĐT 15/10/2024        141.207.914 15/10/2024                                                

34 4100607684
CÔNG TY TNHH MAI LINH 

BÌNH ĐỊNH
5202 2175/QĐ-CCT-KĐT 15/10/2024        141.207.914 15/10/2024                                                

35 4100607684
CÔNG TY TNHH MAI LINH 

BÌNH ĐỊNH
5202 2174/QĐ-CCT-KĐT 15/10/2024        141.207.914 15/10/2024                                                

36 4100658368
CÔNG TY TNHH KIẾN VIỆT 

THÀNH
5202                              1197/QĐ-CCTTP 01/10/2024   249.945.202 06/10/2024                         

37 4100699318
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

THIẾT KẾ ART
5202                              2303/QĐ-CCT-KĐT 28/10/2024   100.682.296 0 28/10/2024                         

38 4100668158
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VÀ DỊCH VỤ H.B.C
5202 31/10/2024        955.818.657 31/10/2024                                                

39 4100668158
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VÀ DỊCH VỤ H.B.C
5202 31/10/2024        955.818.657 31/10/2024                                                

40 4100668158
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VÀ DỊCH VỤ H.B.C
5202 31/10/2024        955.818.657 31/10/2024                                                

41 4100668158
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VÀ DỊCH VỤ H.B.C
5202 31/10/2024        955.818.657 31/10/2024                                                

42 4100668158
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VÀ DỊCH VỤ H.B.C
5202 31/10/2024        955.818.657 31/10/2024                                                

43 4100668158
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VÀ DỊCH VỤ H.B.C
5202 31/10/2024        955.818.657 31/10/2024                                                

44 4100703959

CÔNG TY CP SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 

NAM MINH

5202 2380/QĐ-CCT-KĐT 31/10/2024        925.319.185 31/10/2024                                                
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45 4100703959

CÔNG TY CP SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 

NAM MINH

5202 2381/QĐ-CCT-KĐT 31/10/2024        925.319.185 31/10/2024                                                

46 4100703959

CÔNG TY CP SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 

NAM MINH

5202 2382/QĐ-CCT-KĐT 31/10/2024        925.319.185 31/10/2024                                                

47 4100734837

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN 

PHÁT THÀNH

5202                              2187/QĐ-CCT-KĐT 15/10/2024     50.998.157 0 15/10/2024                         

48 4100743006
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

MẠNH PHƯỚC
5202 1260/QĐ-CCTTP 28/10/2024     1.403.330.353 29/10/2024                                                

49 4100743006
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

MẠNH PHƯỚC
5202 28/10/2024     1.403.330.353 28/10/2024                                                

50 4100931909
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

NÔNG LÂM SẢN TIẾN PHÁT
5202 2236/QĐ-CCT-KĐT 18/10/2024          50.239.776 18/10/2024                                                

51 4100931909
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

NÔNG LÂM SẢN TIẾN PHÁT
5202 2235/QĐ-CCT-KĐT 18/10/2024          50.239.776 18/10/2024                                                

52 4100931909
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

NÔNG LÂM SẢN TIẾN PHÁT
5202 2234/QĐ-CCT-KĐT 18/10/2024          50.239.776 18/10/2024                                                

53 4100931909
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

NÔNG LÂM SẢN TIẾN PHÁT
5202 2231/QĐ-CCT-KĐT 18/10/2024          50.239.776 18/10/2024                                                

54 4100931909
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

NÔNG LÂM SẢN TIẾN PHÁT
5202 2237/QĐ-CCT-KĐT 18/10/2024          50.239.776 18/10/2024                                                

55 4100931909
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

NÔNG LÂM SẢN TIẾN PHÁT
5202 2232/QĐ-CCT-KĐT 18/10/2024          50.239.776 18/10/2024                                                

56 4100931909
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

NÔNG LÂM SẢN TIẾN PHÁT
5202 2233/QĐ-CCT-KĐT 18/10/2024          50.239.776 18/10/2024                                                

57 4100967260

CÔNG TY CỔ PHẦN DU 

LỊCH HOÀNG ANH - ĐẤT 

XANH QUY NHƠN

5202 2039/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        139.519.459 01/10/2024                                                

58 4100967260

CÔNG TY CỔ PHẦN DU 

LỊCH HOÀNG ANH - ĐẤT 

XANH QUY NHƠN

5202 2061/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        139.519.459 01/10/2024                                                

59 4100967260

CÔNG TY CỔ PHẦN DU 

LỊCH HOÀNG ANH - ĐẤT 

XANH QUY NHƠN

5202 2062/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        139.519.459 01/10/2024                                                

60 4101055411
Công Ty TNHH Thương Mại & 

Dịch Vụ Hoàng Phước
5202 2134/QĐ-CCT-KĐT 09/10/2024            4.508.864 09/10/2024                                                

61 4101055411
Công Ty TNHH Thương Mại & 

Dịch Vụ Hoàng Phước
5202 2133/QĐ-CCT-KĐT 09/10/2024            4.508.864 09/10/2024                                                

62 4100202529 Nguyễn Thị Tăn 5202 2318/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            4.350.098 29/10/2024                                                

63 4100237708 Phan Thị Bê 5202 31/10/2024            8.479.439 31/10/2024                                                

64 4100237708 Phan Thị Bê 5202 31/10/2024            8.479.439 31/10/2024                                                

65 4100237708 Phan Thị Bê 5202 31/10/2024            8.479.439 31/10/2024                                                

66 4100226600 Võ Thị Loan 5202 2314/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            3.137.790 29/10/2024                                                

67 4100226600 Võ Thị Loan 5202 2315/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            3.137.790 29/10/2024                                                

68 4100552989 Phan Thị Mỹ Vân 5202 2287/QĐ-CCT-KĐT 24/10/2024          52.157.495 24/10/2024                                                

69 4100552989 Phan Thị Mỹ Vân 5202 2286/QĐ-CCT-KĐT 24/10/2024          52.157.495 24/10/2024                                                

70 4100552989 Phan Thị Mỹ Vân 5202 2285/QĐ-CCT-KĐT 24/10/2024          52.157.495 24/10/2024                                                

71 8058027148 Trần Hoàng Dinh 5202 2345/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024          15.412.245 29/10/2024                                                
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72 8058027148 Trần Hoàng Dinh 5202 2344/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024          15.412.245 29/10/2024                                                

73 8058027148 Trần Hoàng Dinh 5202 2348/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024          15.412.245 29/10/2024                                                

74 8058027148 Trần Hoàng Dinh 5202 2347/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024          15.412.245 29/10/2024                                                

75 8058027148 Trần Hoàng Dinh 5202 2346/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024          15.412.245 29/10/2024                                                

76 8058027148 Trần Hoàng Dinh 5202 2343/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024          15.412.245 29/10/2024                                                

77 4101088135
Công Ty TNHH Nhà Nghỉ 

Hưng Thịnh
5202                              2205/QĐ-CCT-KĐT 16/10/2024     26.310.881 0 16/10/2024                         

78 4101144816
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THƯƠNG MẠI GIA BẢO
5202 2223/QĐ-CCT-KĐT 17/10/2024            4.112.717 17/10/2024                                                

79 4101144816
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THƯƠNG MẠI GIA BẢO
5202 2219/QĐ-CCT-KĐT 17/10/2024            4.112.717 17/10/2024                                                

80 4101144816
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THƯƠNG MẠI GIA BẢO
5202 2220/QĐ-CCT-KĐT 17/10/2024            4.112.717 17/10/2024                                                

81 4101144816
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THƯƠNG MẠI GIA BẢO
5202 2221/QĐ-CCT-KĐT 17/10/2024            4.112.717 17/10/2024                                                

82 4101144816
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THƯƠNG MẠI GIA BẢO
5202 2226/QĐ-CCT-KĐT 17/10/2024            4.112.717 17/10/2024                                                

83 4101144816
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THƯƠNG MẠI GIA BẢO
5202 2222/QĐ-CCT-KĐT 17/10/2024            4.112.717 17/10/2024                                                

84 4101144816
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THƯƠNG MẠI GIA BẢO
5202 2224/QĐ-CCT-KĐT 17/10/2024            4.112.717 17/10/2024                                                

85 4101144816
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THƯƠNG MẠI GIA BẢO
5202 2225/QĐ-CCT-KĐT 17/10/2024            4.112.717 17/10/2024                                                

86 0310545194

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

CƯỜNG THỊNH - DIAMOND 

STAR

5202 2357/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024        352.152.172 29/10/2024                                                

87 0310545194

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

CƯỜNG THỊNH - DIAMOND 

STAR

5202 2358/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024        352.152.172 29/10/2024                                                

88 0310545194

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

CƯỜNG THỊNH - DIAMOND 

STAR

5202 2356/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024        352.152.172 29/10/2024                                                

89 0105167581
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG FLC FAROS
5202 2054/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        490.689.751 01/10/2024                                                

90 0105167581
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG FLC FAROS
5202 2055/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        490.689.751 01/10/2024                                                

91 0105167581
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG FLC FAROS
5202 2065/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        490.689.751 01/10/2024                                                

92 0105167581
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG FLC FAROS
5202 2066/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        490.689.751 01/10/2024                                                

93 0105167581
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG FLC FAROS
5202 2067/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        490.689.751 01/10/2024                                                

94 0105167581
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG FLC FAROS
5202 2056/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        490.689.751 01/10/2024                                                

95 0105167581
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG FLC FAROS
5202 2057/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        490.689.751 01/10/2024                                                

96 0105167581
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG FLC FAROS
5202 2058/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        490.689.751 01/10/2024                                                
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Trích tiền từ TK, phong tỏa TK của NNT tại KBNN, NHTM, TCTD Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

97 0105167581
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG FLC FAROS
5202 2022/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        490.689.751 01/10/2024                                                

98 0105167581
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG FLC FAROS
5202 2031/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        490.689.751 01/10/2024                                                

99 0105167581
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG FLC FAROS
5202 2025/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        490.689.751 01/10/2024                                                

100 0105167581
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG FLC FAROS
5202 2032/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        490.689.751 01/10/2024                                                

101 8114860116 Nguyễn Việt Tùng 5202 2330/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            4.525.761 29/10/2024                                                

102 8114860116 Nguyễn Việt Tùng 5202 2328/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            4.525.761 29/10/2024                                                

103 8114860116 Nguyễn Việt Tùng 5202 2331/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            4.525.761 29/10/2024                                                

104 8114860116 Nguyễn Việt Tùng 5202 2329/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            4.525.761 29/10/2024                                                

105 8114860116 Nguyễn Việt Tùng 5202 2332/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            4.525.761 29/10/2024                                                

106 8114860116 Nguyễn Việt Tùng 5202 2333/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            4.525.761 29/10/2024                                                

107 4101300085
DOANH NGHIỆP TN VẬN 

TẢI TÂM HÀ
5202                              1205/QĐ-CCTTP 07/10/2024       5.133.208 . 07/10/2024                         

108 4101318519

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ HẬU CẦN CẢNG BIỂN 

QUY NHƠN

5202 2370/QĐ-CCT-KĐT 30/10/2024     3.308.232.783 30/10/2024                                                

109 4101318519

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ HẬU CẦN CẢNG BIỂN 

QUY NHƠN

5202 2369/QĐ-CCT-KĐT 30/10/2024     3.308.232.783 30/10/2024                                                

110 4101318519

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ HẬU CẦN CẢNG BIỂN 

QUY NHƠN

5202 2371/QĐ-CCT-KĐT 30/10/2024     3.308.232.783 30/10/2024                                                

111 4101344981
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

ĐIỆN MÁY QUANG
5202                              2215/QĐ-CCT-KĐT 16/10/2024     15.781.380 0 16/10/2024                         

112 4101365861 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 5202                                                     37/VB-CCT-KĐT 07/10/2024           122.400 

113 4101401171
CÔNG TY TNHH VIỄN 

THÔNG BẢO TRÂM
5202                              2186/QĐ-CCT-KĐT 15/10/2024     80.190.336 0 15/10/2024                         

114 4101403877 Cao Thị Hoa 5202 2351/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            7.188.685 29/10/2024                                                

115 4101403877 Cao Thị Hoa 5202 2350/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            7.188.685 29/10/2024                                                

116 8314221928 Phan Thị Thanh Nga 5202 2342/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            6.679.795 29/10/2024                                                

117 8314221928 Phan Thị Thanh Nga 5202 2341/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            6.679.795 29/10/2024                                                

118 4101415103
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương 

Mại Dung Phát
5202 2198/QĐ-CCT-KĐT 15/10/2024            4.245.269 15/10/2024                                                

119 4101425285
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

TÔ GIA
5202 2114/QĐ-CCT-KĐT 07/10/2024          61.587.966 07/10/2024                                                

120 4101427740
CÔNG TY TNHH ĐIỆN 

LẠNH QUỐC CÔNG
5202 2092/QĐ-CCT-KĐT 02/10/2024            7.710.208 02/10/2024                                                

121 4101434498
CÔNG TY TNHH ĐÁ PHƯỚC 

AN - F A L C O N - I T P C
5202                              2153/QĐ-CCT-KĐT 11/10/2024     48.573.250 0 11/10/2024                         

122 4101435011 Nguyễn Thị Hồng Tám 5202                                                     42/VB-CCT-KĐT 28/10/2024        4.598.300 

123 4101435815 Nguyễn Chí Hùng 5202 2361/QĐ-CCT-KĐT 30/10/2024          53.080.116 30/10/2024                                                

124 4101435815 Nguyễn Chí Hùng 5202 2362/QĐ-CCT-KĐT 30/10/2024          53.080.116 30/10/2024                                                

125 4101435815 Nguyễn Chí Hùng 5202 2360/QĐ-CCT-KĐT 30/10/2024          53.080.116 30/10/2024                                                

126 4101441544
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

D&T VIỆT NAM
5202 2313/QĐ-CCT-KĐT 28/10/2024     2.226.094.562 28/10/2024                                                

127 4101441544
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

D&T VIỆT NAM
5202 2312/QĐ-CCT-KĐT 28/10/2024     2.226.094.562 28/10/2024                                                

128 4101441544
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

D&T VIỆT NAM
5202 2311/QĐ-CCT-KĐT 28/10/2024     2.226.094.562 28/10/2024                                                

129 4101442770

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN KHO BÃI 

NHƠN TÂN

5202 2029/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024     1.495.992.001 01/10/2024                                                
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Trích tiền từ TK, phong tỏa TK của NNT tại KBNN, NHTM, TCTD Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

130 4101442770

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN KHO BÃI 

NHƠN TÂN

5202 2033/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024     1.495.992.001 01/10/2024                                                

131 4101442770

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN KHO BÃI 

NHƠN TÂN

5202 2023/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024     1.495.992.001 01/10/2024                                                

132 4101442770

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN KHO BÃI 

NHƠN TÂN

5202 2024/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024     1.495.992.001 01/10/2024                                                

133 4101442770

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN KHO BÃI 

NHƠN TÂN

5202 2026/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024     1.495.992.001 01/10/2024                                                

134 4101442770

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN KHO BÃI 

NHƠN TÂN

5202 2030/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024     1.495.992.001 01/10/2024                                                

135 4101442770

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN KHO BÃI 

NHƠN TÂN

5202 2043/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024     1.495.992.001 01/10/2024                                                

136 4101447151
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT 

ĐỘNG SẢN THÀNH CHÂU
5202 2028/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024   33.237.036.773 01/10/2024                                                

137 4101447151
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT 

ĐỘNG SẢN THÀNH CHÂU
5202 2044/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024   33.237.036.773 01/10/2024                                                

138 4101447151
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT 

ĐỘNG SẢN THÀNH CHÂU
5202 2060/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024   33.237.036.773 01/10/2024                                                

139 4101452070
CÔNG TY TNHH A T R I P G 

R O U P
5202 2278/QĐ-CCT-KĐT 23/10/2024            4.585.720 23/10/2024                                                

140 4101452070
CÔNG TY TNHH A T R I P G 

R O U P
5202 2277/QĐ-CCT-KĐT 23/10/2024            4.585.720 23/10/2024                                                

141 4101452070
CÔNG TY TNHH A T R I P G 

R O U P
5202 2279/QĐ-CCT-KĐT 23/10/2024            4.585.720 23/10/2024                                                

142 4101462826
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT 

TRUNG VIỆT
5202 2073/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024            9.299.552 01/10/2024                                                

143 4101466612 Đặng Thanh Vân 5202                                                     44/VB-CCT-KĐT 28/10/2024      16.604.311 

144 4101466972

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI XÂY DỰNG THANH 

VIỆT

5202 2074/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024            5.559.500 01/10/2024                                                

145 4101476716
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

HOÀNG KIM
5202                              2177/QĐ-CCT-KĐT 15/10/2024   178.875.511 0 15/10/2024                         

146 0313918623-002

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DANICH AGRI VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

5202                              2130/QĐ-CCT-KĐT 09/10/2024       8.523.940 0 09/10/2024                         

147 4101478777
CÔNG TY TNHH NGỌC 

SƯƠNG PLASTIC
5202                              2284/QĐ-CCT-KĐT 24/10/2024     13.113.016 0 24/10/2024                         

148 4101481113

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ 

LYCAFE TOURIST

5202                              2269/QĐ-CCT-KĐT 23/10/2024   215.655.240 0 23/10/2024                         

149 4101482501
CÔNG TY TNHH HOÀNG 

XUÂN THU
5202                              2260/QĐ-CCT-KĐT 21/10/2024   292.452.250 0 21/10/2024                         

150 4101485326

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

CHÁY CHỮA CHÁY VÀ 

XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

5202 2070/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024          45.485.972 01/10/2024                                                
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151 4101495437
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP 

THUẬN VIỆT
5202 2301/QĐ-CCT-KĐT 25/10/2024        167.372.201 25/10/2024                                                

152 4101495437
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP 

THUẬN VIỆT
5202 2300/QĐ-CCT-KĐT 25/10/2024        167.372.201 25/10/2024                                                

153 4101495557
CÔNG TY CỔ PHẦN HBC 

HƯNG VIỆT QN
5202 2197/QĐ-CCT-KĐT 15/10/2024        145.996.779 15/10/2024                                                

154 4101495557
CÔNG TY CỔ PHẦN HBC 

HƯNG VIỆT QN
5202 2196/QĐ-CCT-KĐT 15/10/2024        145.996.779 15/10/2024                                                

155 4101495557
CÔNG TY CỔ PHẦN HBC 

HƯNG VIỆT QN
5202 2195/QĐ-CCT-KĐT 15/10/2024        145.996.779 15/10/2024                                                

156 4101495557
CÔNG TY CỔ PHẦN HBC 

HƯNG VIỆT QN
5202 2192/QĐ-CCT-KĐT 15/10/2024        145.996.779 15/10/2024                                                

157 4101495557
CÔNG TY CỔ PHẦN HBC 

HƯNG VIỆT QN
5202 2191/QĐ-CCT-KĐT 15/10/2024        145.996.779 15/10/2024                                                

158 4101495557
CÔNG TY CỔ PHẦN HBC 

HƯNG VIỆT QN
5202 2194/QĐ-CCT-KĐT 15/10/2024        145.996.779 15/10/2024                                                

159 4101495557
CÔNG TY CỔ PHẦN HBC 

HƯNG VIỆT QN
5202 2193/QĐ-CCT-KĐT 15/10/2024        145.996.779 15/10/2024                                                

160 4101495557
CÔNG TY CỔ PHẦN HBC 

HƯNG VIỆT QN
5202 2190/QĐ-CCT-KĐT 15/10/2024        145.996.779 15/10/2024                                                

161 4101495557
CÔNG TY CỔ PHẦN HBC 

HƯNG VIỆT QN
5202 2189/QĐ-CCT-KĐT 15/10/2024        145.996.779 15/10/2024                                                

162 4101499456
CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT 

QUẢNG CÁO VÂN PHỤNG
5202 2129/QĐ-CCT-KĐT 08/10/2024            4.945.925 08/10/2024                                                

163 4101500937
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PSS
5202 2069/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        828.618.850 01/10/2024                                                

164 4101500937
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PSS
5202 2072/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        828.618.850 01/10/2024                                                

165 4101501458
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DUY TRẦN GỖ
5202                              2255/QĐ-CCT-KĐT 21/10/2024     19.814.309 0 21/10/2024                         

166 4101502483
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ 

XÂY DỰNG GIA HƯNG
5202 1240/QĐ-CCTTP 17/10/2024          88.950.880 20/10/2024                                                

167 4101510572

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI DIỆP BẢO 

TRÂN

5202 2071/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024          22.332.713 01/10/2024                                                

168 4101510759

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NAM PHÚ TÀI

5202                              2302/QĐ-CCT-KĐT 28/10/2024   101.475.458 0 28/10/2024                         

169 4101515242
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

BẢO VỆ SƠN MỸ
5202 2103/QĐ-CCT-KĐT 07/10/2024          31.104.500 07/10/2024                                                

170 4101515242
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

BẢO VỆ SƠN MỸ
5202 2102/QĐ-CCT-KĐT 07/10/2024          31.104.500 07/10/2024                                                

171 4101526702

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

PHÚC ĐẠT

5202 2310/QĐ-CCT-KĐT 28/10/2024            6.581.307 28/10/2024                                                

172 4101528153
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

PKS MIỀN TRUNG
5202                                                     3466/CCTTP-KTR2 10/10/2024      99.103.028 

173 4101528442
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG KHANG VŨ
5202 2075/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        450.521.084 01/10/2024                                                

174 4101528650

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP 

XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

TRUNG NGUYÊN

5202 2169/QĐ-CCT-KĐT 15/10/2024          34.782.158 15/10/2024                                                
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QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ

Trích tiền từ TK, phong tỏa TK của NNT tại KBNN, NHTM, TCTD Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

175 4101528650

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP 

XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

TRUNG NGUYÊN

5202 2168/QĐ-CCT-KĐT 15/10/2024          34.782.158 15/10/2024                                                

176 4101534936
CÔNG TY TNHH MÀU VIỆT 

NAM
5202 2170/QĐ-CCT-KĐT 15/10/2024            9.891.800 15/10/2024                                                

177 4101539405

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN 

HOÀNG PHÁT

5202 2228/QĐ-CCT-KĐT 17/10/2024          31.211.375 17/10/2024                                                

178 8576620172 Nguyễn Ngọc Cường 5202 31/10/2024          59.313.670 31/10/2024                                                

179 8576620172 Nguyễn Ngọc Cường 5202 31/10/2024          59.313.670 31/10/2024                                                

180 8576620172 Nguyễn Ngọc Cường 5202 31/10/2024          59.313.670 31/10/2024                                                

181 8576620172 Nguyễn Ngọc Cường 5202 31/10/2024          59.313.670 31/10/2024                                                

182 8576620172 Nguyễn Ngọc Cường 5202 31/10/2024          59.313.670 31/10/2024                                                

183 8576620172 Nguyễn Ngọc Cường 5202 31/10/2024          59.313.670 31/10/2024                                                

184 4101539677
CÔNG TY TNHH FUN 

HOUSE VIỆT NAM
5202 2227/QĐ-CCT-KĐT 17/10/2024          18.157.900 17/10/2024                                                

185 4101540383

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

KINH DOANH ĐỊA ỐC KIM 

CÚC

5202 2038/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024     8.124.185.835 01/10/2024                                                

186 4101540383

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

KINH DOANH ĐỊA ỐC KIM 

CÚC

5202 2051/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024     8.124.185.835 01/10/2024                                                

187 4101540383

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

KINH DOANH ĐỊA ỐC KIM 

CÚC

5202 2037/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024     8.124.185.835 01/10/2024                                                

188 4101540383

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

KINH DOANH ĐỊA ỐC KIM 

CÚC

5202 2050/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024     8.124.185.835 01/10/2024                                                

189 4101540383

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

KINH DOANH ĐỊA ỐC KIM 

CÚC

5202 2035/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024     8.124.185.835 01/10/2024                                                

190 4101540376

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

KINH DOANH ĐỊA ỐC BMC 

QUY NHƠN

5202 2036/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024     8.028.460.560 01/10/2024                                                

191 4101540376

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

KINH DOANH ĐỊA ỐC BMC 

QUY NHƠN

5202 2045/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024     8.028.460.560 01/10/2024                                                

192 4101540376

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

KINH DOANH ĐỊA ỐC BMC 

QUY NHƠN

5202 2034/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024     8.028.460.560 01/10/2024                                                

193 4101540376

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

KINH DOANH ĐỊA ỐC BMC 

QUY NHƠN

5202 2027/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024     8.028.460.560 01/10/2024                                                

194 4101541891 Nguyễn Thùy My Ly 5202 2338/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            5.881.024 29/10/2024                                                

195 4101541891 Nguyễn Thùy My Ly 5202 2337/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            5.881.024 29/10/2024                                                

196 4101546427

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ 

ĐÔ THỊ VIỆT ANH

5202                              2122/QĐ-CCT-KĐT 08/10/2024       6.339.300 0 08/10/2024                         

197 4101546829

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG 

HỢP TÍN THÀNH

5202                              2018/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024     18.092.340 0 01/10/2024                         

198 4101550790

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN KHÁNH NGÂN 

SMILE

5202                              2178/QĐ-CCT-KĐT 15/10/2024     28.460.050 0 15/10/2024                         

199 4101552420
CÔNG TY TNHH QUANG 

THIỂN
5202 2384/QĐ-CCT-KĐT 31/10/2024            4.200.400 31/10/2024                                                
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Trích tiền từ TK, phong tỏa TK của NNT tại KBNN, NHTM, TCTD Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

200 4101552420
CÔNG TY TNHH QUANG 

THIỂN
5202 2383/QĐ-CCT-KĐT 31/10/2024            4.200.400 31/10/2024                                                

201 4101560534
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP 

NGỌC THU
5202                              2216/QĐ-CCT-KĐT 16/10/2024     13.887.230 0 16/10/2024                         

202 4101565236

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ 

NỘI NGOẠI THẤT GIA 

TRUNG

5202                              2367/QĐ-CCT-KĐT 30/10/2024       5.023.200 0 30/10/2024                         

203 8655378527 Bùi Thiên Vũ 5202                                                     39/VB-CCT-KĐT 23/10/2024        7.005.402 

204 4101573685

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

VÀ THƯƠNG MẠI PHONG 

PHÚ THÀNH

5202 2213/QĐ-CCT-KĐT 16/10/2024            6.354.789 16/10/2024                                                

205 4101574625
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

NAM THÀNH XUÂN HIẾU
5202 2063/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        142.837.283 01/10/2024                                                

206 4101574625
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

NAM THÀNH XUÂN HIẾU
5202 2052/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        142.837.283 01/10/2024                                                

207 4101574625
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

NAM THÀNH XUÂN HIẾU
5202 2040/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024        142.837.283 01/10/2024                                                

208 4101585521
CÔNG TY TNHH TM & XD 

AN LỘC HƯNG
5202 2012/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024          14.000.000 01/10/2024                                                

209 4101585521
CÔNG TY TNHH TM & XD 

AN LỘC HƯNG
5202 2014/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024          14.000.000 01/10/2024                                                

210 4101585521
CÔNG TY TNHH TM & XD 

AN LỘC HƯNG
5202 2011/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024          14.000.000 01/10/2024                                                

211 4101585521
CÔNG TY TNHH TM & XD 

AN LỘC HƯNG
5202 2013/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024          14.000.000 01/10/2024                                                

212 4101586532

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - 

XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI 

HOÀNG QUÂN

5202                              2020/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024       4.212.400 0 01/10/2024                         

213 4101588681
CÔNG TY TNHH PCCC AN 

TOÀN
5202 2359/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            4.200.400 29/10/2024                                                

214 6001717489

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ TƯ VẤN XÂY 

DỰNG MIỀN TRUNG

5202 2068/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024          12.085.342 01/10/2024                                                

215 4101602752
CÔNG TY TNHH 

ALPHALETTER
5202 2101/QĐ-CCT-KĐT 07/10/2024            5.522.200 07/10/2024                                                

216 4101602752
CÔNG TY TNHH 

ALPHALETTER
5202 2100/QĐ-CCT-KĐT 07/10/2024            5.522.200 07/10/2024                                                

217 4101606443
CÔNG TY TNHH KIM TÀI 

BÌNH ĐỊNH
5202                              2021/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024       8.272.220 0 01/10/2024                         

218 4101610489

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN DỊCH VỤ SỬA 

CHỮA AN PHƯỚC

5202 2218/QĐ-CCT-KĐT 17/10/2024            6.848.261 17/10/2024                                                

219 4101610866
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

TỔNG HỢP NGÂN THỊNH
5202 1261/QĐ-CCTTP 28/10/2024        329.522.001 29/10/2024                                                

220 0302677849-001

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

KỸ THUẬT ĐÔNG NAM

5202 2006/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024          21.075.171 01/10/2024                                                

221 4101613419
CÔNG TY TNHH UY THỊNH 

REALTY
5202                              2123/QĐ-CCT-KĐT 08/10/2024       4.047.900 0 08/10/2024                         

222 4101614211
CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT 

GIA
5202                              2206/QĐ-CCT-KĐT 16/10/2024       8.939.674 0 16/10/2024                         

223 4101469684-001

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI CÁT TƯỜNG

5202                              2264/QĐ-CCT-KĐT 22/10/2024     35.233.786 0 22/10/2024                         
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QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ

Trích tiền từ TK, phong tỏa TK của NNT tại KBNN, NHTM, TCTD Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

224 0315549932-002

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 

CÔNG TY TNHH MTV VIỆT 

NAM VEGETABLES

5202 2188/QĐ-CCT-KĐT 15/10/2024            9.029.259 15/10/2024                                                

225 8286529933-001 Lê Đặng Ý Nhi 5202 2363/QĐ-CCT-KĐT 30/10/2024          16.509.627 30/10/2024                                                

226 8762588208-001 Lê Thị Minh Dung 5202 2324/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            9.270.060 29/10/2024                                                

227 8762588208-001 Lê Thị Minh Dung 5202 2323/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            9.270.060 29/10/2024                                                

228 8762588208-001 Lê Thị Minh Dung 5202 2321/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            9.270.060 29/10/2024                                                

229 8762588208-001 Lê Thị Minh Dung 5202 2322/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            9.270.060 29/10/2024                                                

230 8667928623-001 Trần Đình Tựu 5202                                                     41/VB-CCT-KĐT 28/10/2024        3.738.060 

231 4101617237

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 

HUY HOÀNG

5202 2010/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024            4.200.400 01/10/2024                                                

232 8117059225-001 Trần Quốc Việt 5202 2349/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            4.538.130 29/10/2024                                                

233 4101618872
CÔNG TY TNHH QUẢNG 

CÁO KING ADS
5202                              2128/QĐ-CCT-KĐT 08/10/2024     15.532.724 0 08/10/2024                         

234 4100783591-001 Trương Đình Phùng 5202                                                     38/VB-CCT-KĐT 23/10/2024        1.381.125 

235 8595167462-001 Nguyễn Thị Hiền Phương 5202 2339/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            5.942.055 29/10/2024                                                

236 8595167462-001 Nguyễn Thị Hiền Phương 5202 2340/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            5.942.055 29/10/2024                                                

237 4101620783

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN DỊCH VỤ VÀ 

THƯƠNG MẠI NGUYÊN 

THANH

5202                              2257/QĐ-CCT-KĐT 21/10/2024   103.231.191 0 21/10/2024                         

238 8443332094-001 Lê Huỳnh Nhật Huy 5202 2336/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            3.186.066 29/10/2024                                                

239 8443332094-001 Lê Huỳnh Nhật Huy 5202 2335/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            3.186.066 29/10/2024                                                

240 8179010773-001 Lê Đặng Ngọc Phước 5202 2334/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            2.782.109 29/10/2024                                                

241 4101622734

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI MANA VIỆT 

NAM

5202                              2016/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024       4.200.400 0 01/10/2024                         

242 8496591991-001 Đoàn Minh Anh 5202 2326/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            3.980.740 29/10/2024                                                

243 8496591991-001 Đoàn Minh Anh 5202 2327/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            3.980.740 29/10/2024                                                

244 4101623664
CÔNG TY TNHH TM & DV 

TIÊN PHONG GROUP
5202                              2230/QĐ-CCT-KĐT 17/10/2024       6.440.775 0 17/10/2024                         

245 8568233003-001 Trương Quốc Hoàng 5202                                                     43/VB-CCT-KĐT 28/10/2024        7.878.700 

246 4101626496
CÔNG TY TNHH NEW STAR 

FURNITURE
5202 2142/QĐ-CCT-KĐT 10/10/2024        136.192.703 10/10/2024                                                

247 4101627940

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

KIM PHÁT

5202 2204/QĐ-CCT-KĐT 16/10/2024            8.162.629 16/10/2024                                                

248 4101627940

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

KIM PHÁT

5202 2203/QĐ-CCT-KĐT 16/10/2024            8.162.629 16/10/2024                                                

249 4101628415
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP 

TỔNG HỢP THÀNH LONG
5202 2113/QĐ-CCT-KĐT 07/10/2024            5.617.100 07/10/2024                                                

250 4101628415
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP 

TỔNG HỢP THÀNH LONG
5202 2120/QĐ-CCT-KĐT 07/10/2024            5.617.100 07/10/2024                                                

251 4101628415
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP 

TỔNG HỢP THÀNH LONG
5202 2118/QĐ-CCT-KĐT 07/10/2024            5.617.100 07/10/2024                                                

252 4101629747

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI – DỊCH VỤ - DU LỊCH - 

QUẢNG CÁO TRUYỀN 

THÔNG THANH LONG

5202                              2125/QĐ-CCT-KĐT 08/10/2024     50.565.702 0 08/10/2024                         

253 4101630132

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG 

MẠI VIỆT FURNITURE

5202                              2281/QĐ-CCT-KĐT 24/10/2024     11.332.529 0 24/10/2024                         

254 8117572966-001 Nguyễn Thanh Vũ 5202                                                     47/VB-CCT-KĐT 28/10/2024        7.909.914 

255 8784537503-001 Huỳnh Thị Tường Vi 5202                                                     46/VB-CCT-KĐT 28/10/2024        1.812.000 
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256 8844725617-001 Thái Thị Ngọc Quyên 5202                                                     45/VB-CCT-KĐT 28/10/2024        1.812.000 

257 4101632813
CÔNG TY TNHH BẢO HÂN 

PLASTIC
5202                              2015/QĐ-CCT-KĐT 01/10/2024     64.891.940 0 01/10/2024                         

258 8621882366-001 Hồ Anh Tuyết 5202                                                     40/VB-CCT-KĐT 23/10/2024        2.100.000 

259 8014903655-001 Nguyễn Thị Lan Chi 5202 2325/QĐ-CCT-KĐT 29/10/2024            1.200.000 29/10/2024                                                


